
 

UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP  

NĂM 2025  
 

Số:      /BCĐ-TK 
V/v mời dự tập huấn nghiệu vụ Tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sa Đéc, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp các xã, phường;  

- Uỷ ban nhân dân Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, 

Phường An Hoà. 

 
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Tổng 

cục Thống kê về việc ban hành phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 

năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND-TL ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố Sa Đéc về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ  ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Đồng Tháp về việc ban 

hành kế hoạch thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 Thành phố Sa 

Đéc triển khai thực hiện và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệu vụ điều tra ghi phiếu 

trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, với thàn phần, thời gian và 

địa điểm như sau: 

1. Thành phần:  

 - Cấp tỉnh:  

+ Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phụ trách Thành phố Sa Đéc, 

+ Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phụ 

trách Thành phố Sa Đéc. 

 - Cấp huyện:  

+ Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Sa Đéc, 

+ Lãnh đạo và công chức Đội Thống kê số 2. 

- Cấp xã: 



+ Mỗi xã, phường cử 01 đại biểu là công chức Văn phòng – Thống kê là uỷ 

viên thường trực Ban Chỉ đạo cấp xã hoặc 01 đại biểu là công chức Văn phòng – 

Thống kê (phụ trách Tổng điều tra) của UBND phường nơi không thành lập Ban 

Chỉ đạo; 

+ Toàn bộ tổ trưởng và điều tra viên (ĐTV) thực hiện nhiệm vụ thu thập 

thông tin (do UBND các xã, phường mời) (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 24/6/2025 

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND Thành phố Sa Đéc (số 530A, Nguyễn 

Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, thành phố Sa Đéc). 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường cử Công chức và mời Điều tra viên 

dự hội nghị tập huấn theo đúng thàn phần, thời gian và địa điểm nêu trên.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Đội Thống kê số 2, 

SĐT: 0277 3862 744 – 0947518178 (gặp bà Nguyễn Thị Thanh Loan) để trao đổi và 

thống nhất thực hiện.  

* Ghi chú: Điều tra viên dự tập huấn mang theo điện thoại thông minh có hệ 

điều hành Android (hoặc hệ điều hành IOS) để thực hành ghi phiếu điện tử./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- BCĐ TĐT tỉnh (thay thư nời) 

- Trưởng ban BCĐ TĐT NTNN TP; 

- Lưu: ĐTK. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

    Nguyễn Văn Hon 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA VIÊN  

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 
(Kèm theo Công văn số:          /BCĐ-TK ngày          /          /2025 của BCĐ TĐT Nông thôn, nông nghiệp 

thành phố Sa Đéc)  

 

STT Tên xã 
Tên địa bàn/Tổ dân 

phố 
Tên Điều tra viên 

Số lượng hộ có 
hoạt động NLTS 

  D F H 4 

1 Phường 3 Khóm 1 
VÕ TỐ OANH 

22 

2 Phường 3 Khóm 2 18 

3 Phường 3 Khóm 3 LÊ THỊ TUYẾT VÂN 112 

4 Phường 1 Khóm 3 HUỲNH TRƯƠNG HỮU LỘC 11 

5 Phường 4 Khóm 1 
NGUYỄN THỊ ĐỨC 

6 

6 Phường 4 Khóm 2 16 

7 Phường 2 Khóm 2 LÝ THỊ KIM HƯƠNG 82 

8 Phường 2 Khóm Hòa An LÂM THANH NHÂN 37 

9 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nhơn 1 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 134 

10 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nhơn 2 VÕ HOÀNG UYÊN PHƯƠNG 147 

11 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nhơn 3 NGUYỄN PHƯỚC HOÀ 39 

12 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nhơn 4 DƯƠNG THANH SANG 231 

13 Xã Tân Khánh Đông Đông Huề 1 LÊ THỊ HƯỜNG 120 

14 Xã Tân Khánh Đông Đông Huề 2 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 198 

15 Xã Tân Khánh Đông Đông Huề 3 LÊ THANH TUẤN 189 

16 Xã Tân Khánh Đông Đông Giang NGUYỄN DŨNG TÀI 227 

17 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nghĩa 2 LÊ NGỌC NHƯ Ý 196 

18 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nghĩa 1 LÊ NGỌC NHƯ Ý 187 

19 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nghĩa 3 LÊ HIỀN QUÝ 113 

20 Xã Tân Khánh Đông Khánh Nghĩa 4 LÊ MINH NHỰT TÂN 196 

21 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 1 NGÔ HỒNG TÂN 59 

22 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 2 LÊ THỊ MỘNG TRINH 37 

23 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 3 NGUYỄN DUY TÂN 70 

24 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 4 TRỊNH THANH NHÂN 76 

25 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 5 NGUYỄN UY PHỤC 114 

26 Xã Tân Khánh Đông Khánh Hoà 6 NGUYỄN NGỌC MINH 70 

27 Xã Tân Khánh Đông Đông Quới 1 NGUYỄN TẤN PHÚC 146 

28 Xã Tân Khánh Đông Đông Quới 2 NGUYỄN NGỌC BÉ HẢI 113 

29 Xã Tân Khánh Đông Đông Quới 3 LÊ MINH PHỤNG 110 

30 Xã Tân Khánh Đông Đông Khánh 1 DƯƠNG PHÚ HOÀ 113 

31 Xã Tân Khánh Đông Đông Khánh 2 HỒ MINH VIỄN 12 

32 Xã Tân Khánh Đông Đông Khánh 3 LÊ THÀNH AN 77 

33 Xã Tân Khánh Đông Đông Khánh 4 NGUYỄN TẤN NÃN 92 

34 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Mỹ (ĐB 1) LÊ VĨNH PHÚC 162 

35 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Mỹ (ĐB 2) TRẦN PHẠM TƯỜNG VY 173 

36 Phường Tân Quy Đông Khóm Sa Nhiên (ĐB 1) 
PHẠM HỮU NHÂN 

27 

37 Phường Tân Quy Đông Khóm Sa Nhiên (ĐB 2) 112 

38 Phường Tân Quy Đông Khóm Sa Nhiên (ĐB 3) TRƯƠNG BÌNH YÊN 125 

39 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Hiệp (ĐB1) TRƯƠNG THỊ CẨM HỒNG 111 



40 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Hiệp (ĐB2) HUỲNH THỊ TRÚC THƠ 75 

41 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Huề (ĐB1) TRẦN VĂN THỊNH 133 

42 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Huề (ĐB2) HỒ THANH NHÃ 148 

43 Phường Tân Quy Đông Khóm Tân Huề (ĐB3) TRẦN CÔNG MINH 136 

44 Phường An Hoà Khóm Tân Hòa NGÔ TẤN NHỰT 54 

45 Phường An Hoà Khóm Tân Bình HUỲNH BẢO CHƠN 16 

46 Phường An Hoà Khóm Tân Thuận HUỲNH THỊ THUÝ VY 147 

47 Phường An Hoà Khóm Tân An HUỲNH CHÍ CÔNG 67 

48 Xã Tân Quy Tây Tân Thành 1 PHAN KIM XUYẾN 128 

49 Xã Tân Quy Tây Tân Thành 2 NGUYỄN THỊ NỞ 96 

50 Xã Tân Quy Tây Tân Thành 3 NGUYỄN THÀNH TRÍ 50 

51 Xã Tân Quy Tây Tân Lợi 1 LÊ THÀNH PHONG 131 

52 Xã Tân Quy Tây Tân Lợi 2 PHẠM NGUYỄN KIẾT TƯỜNG 150 

53 Xã Tân Quy Tây Tân Lập 1 PHẠM MINH TÙNG 132 

54 Xã Tân Quy Tây Tân Lập 2 PHAN THỊ THUÝ 101 

55 Xã Tân Phú Đông Phú Thuận 1 NGUYỄN BẢO TRUNG 4 

56 Xã Tân Phú Đông Phú Thuận 2 NGUYỄN THỊ MAI HỒNG 26 

57 Xã Tân Phú Đông Phú Thuận 3 ĐOÀN MỸ DUNG 26 

58 Xã Tân Phú Đông Phú Thuận 4 MAI THỊ NGỌC NGÂN 1 

59 Xã Tân Phú Đông Phú Thuận 5 PHẠM HOÀNG DANH 3 

60 Xã Tân Phú Đông Phú Long 1 TRƯƠNG TRỌNG KIỆT 0 

61 Xã Tân Phú Đông Phú Long 3 LÃ THỊ THANH HẰNG 200 

62 Xã Tân Phú Đông Phú Long 2 LÃ THỊ THANH HẰNG 61 

63 Xã Tân Phú Đông Phú Long 4 NGUYỄN THÀNH HUYỆN 44 

64 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 1 VÕ NGỌC KIM CHI 0 

65 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 2 LÂM THỊ KIM YẾN 129 

66 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 3 LÊ THỊ MINH THUÝ 45 

67 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 4 TÔ HIẾU THẢO 34 

68 Xã Tân Phú Đông Phú An 1 LÊ NGỌC HÙNG 4 

69 Xã Tân Phú Đông Phú An 2 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 7 

70 Xã Tân Phú Đông Phú Thành 1 QUAN TRUNG NGHĨA 15 

71 Xã Tân Phú Đông Phú Thành 5 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 5 

72 Xã Tân Phú Đông Phú Thành 2 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 12 

73 Xã Tân Phú Đông Phú Thành 3 PHAN THỊ DUYÊN 149 

74 Xã Tân Phú Đông Phú Thành 4 LƯƠNG PHƯỚC NHÂN 32 

75 Xã Tân Phú Đông Phú An 3 LÊ THANH PHONG 41 

76 Xã Tân Phú Đông Phú Long 5 PHẠM THÀNH TRUNG 13 

77 Xã Tân Phú Đông Phú Long 6 LÊ THỊ THANH 136 

78 Xã Tân Phú Đông Phú Long 7 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 114 

79 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 6 VÕ NGỌC KIM CHI 62 

80 Xã Tân Phú Đông Phú Hoà 5 LÊ THỊ MINH THUÝ 15 
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